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CUNG CẤP NỘI THẤT ĐỢT 2 NĂM 2024

PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

THIẾT KẾ: LÊ MỘNG HÀ



BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1200 x 600 x 750)mm
- Số lượng: 16 cái
+ Bửng dài: 04 cái
+ Bửng lửng: 12 cái

1.

Bửng dài

Đơn vị sử dụng: 
1. Khoa Khám bệnh (Phòng khám Nhi): 01 cái (bửng dài)
2. Khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu (Phòng 2, 3): 03 cái (bửng dài)
3. Phòng Quản trị tòa nhà
    (Phòng điều khiển: 01 cái; Bộ phận môi trường: 04 cái): 05 cái (bửng lửng)
4. Đơn vị Pháp chế: 04 cái (bửng lửng)
5. Dự phòng: 03 cái (bửng lửng)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1200 x 500 x 750)mm
- Số lượng: 01 cái

2.

Hình minh họa

Đơn vị sử dụng:
Khoa Phẫu thuật tim trẻ em (Phòng bệnh nặng)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1200 x 420 x 750)mm
- Số lượng: 01 cái

3.

Đơn vị sử dụng:
Khoa PTHM-RHM (Phòng Kỹ thuật cao)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1100 x 600 x 750)mm
- Số lượng: 02 cái

4.

Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)
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Hình minh họa
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC KHÔNG CÓ HỘC TỦ (1000 x 600 x 750)mm
- Số lượng: 13 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Chẩn đoán Hình ảnh (Phòng họp)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1000 x 600 x 750)mm
- Số lượng: 05 cái

6.

Hình minh họa



Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám bệnh (Phòng khám Vú - FNA)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1000 x 550 x 750)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Gây mê Hồi sức (Khu vực nhập hồ sơ
trước quầy tiếp nhận Lầu 2A)

BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (800 x 600 x 750)mm
- Số lượng: 04 cái

8.

Hình minh họa



Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Hành lang Lầu 3B)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (700 x 500 x 750)mm
- Số lượng: 01 cái

9.

Hình minh họa
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Quản trị tòa nhà (Hầm 2)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC - BÀN GÓC (1000 x 900 x 750)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Công nghệ thông tin (Lầu 11)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1960 x 400 x 750)mm
- Số lượng: 02 cái

11.

Hình minh họa
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám bệnh (Phòng khám Tim mạch)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN TIẾP NHẬN (1700 x 600 x 750)mm
- Số lượng: 01 cái

12.

Màn hình vi tính

Ngăn kéo bàn phím
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám bệnh (Phòng khám Vú - FNA)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN KHÁM (1200 x 1400 x 750)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu
(Phòng khám 4, 5, 6, 7) 

BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN KHÁM (1200 x 1200 x 750)mm
- Số lượng: 04 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Xét nghiệm (Lầu 1A)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LẤY MÁU (1050 x 500 x 820)mm
- Số lượng: 06 cái

15.

1050

5
0

0
8

2
0

 (
tí

n
h

 lu
ô

n
 n

ú
t 

ch
â

n
)

25

1
4

0

18 1818

1050 500

190

MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

Hộc kéoHộc kéo

Bửng dài

30 30

Hình minh họa



Đơn vị sử dụng:
Khoa Xét nghiệm (Lầu 1B)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC TREO TƯỜNG GẤP GỌN (750 x 300)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Chẩn đoán Hình ảnh (Phòng họp)BÀN DI ĐỘNG (1200 x 500 x 750)mm

- Số lượng: 04 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN ĐỌC LAM (2850 x 1600 x 600)mm
- Số lượng: 04 cái (xem tiếp trang sau)

18.

Số lượng: 02 cái
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Hình minh họa
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN ĐỌC LAM (2850 x 1600 x 600)mm
- Số lượng: 04 cái (tiếp theo trang trước)

18.

Số lượng: 02 cái



Đơn vị sử dụng:
Khoa PTHM-RHM (Phòng Hành chính) BẢN VẼ CHI TIẾT

HỆ BÀN TỦ (2560 x 2600 x 500)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa PTHM-RHM (Phòng Hành chính) BẢN VẼ CHI TIẾT

HỆ TỦ VẬT TƯ (2000 x 2600 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Ngoại Thần kinh (Phòng họp) BẢN VẼ CHI TIẾT

HỆ TỦ TÀI LIỆU (2600 x 2570 x 420)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Niệu học chức năng (Phòng đo niệu đồ) BẢN VẼ CHI TIẾT

HỆ TỦ VẬT TƯ (600 x 2100 x 600)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Phòng Hồi tỉnh) BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ THUỐC (760 x 2000 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Kế hoạch tổng hợp (Kho hồ sơ Long An)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (1000 x 1830 x 450)mm
- Số lượng: 02 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 409)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (1500 x 2600 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Tổ chức cán bộ (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (1600 x 2585 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Tổ chức cán bộ (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (500 x 2585 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
1. Phòng Quản trị tòa nhà (Hầm 2): 04 cái
2. Khoa Dược (Lầu 4A): 3 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ - TỦ TREO (1200 x 1100 x 350)mm
- Số lượng: 07 cái

28.
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Quản trị tòa nhà (Hầm 2)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ - TỦ TREO (1000 x 900 x 1100)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu (Tiếp nhận 1)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (630 x 2100 x 450)mm
- Số lượng: 01 cái

30.



Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu (Tiếp nhận 2)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (1020 x 2100 x 408)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Hô hấp (Phòng họp)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (2600 x 850 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Quản lý chất lượng (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (1160 x 750 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Công nghệ thông tin (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (1330 x 820 x 400)mm
- Số lượng: 04 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Công nghệ thông tin (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (860 x 790 x 400)mm
- Số lượng: 03 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ - TỦ TREO (1000 x 1100 x 350)mm
- Số lượng: 07 cái

36.
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (1360 x 750 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái

37.
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Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ - TỦ TREO (1360 x 1100 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái

38.



Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ - TỦ TREO (1430 x 1000 x 350)mm
- Số lượng: 02 cái
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Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ - TỦ TREO (1220 x 1000 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái

40.



Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ - TỦ TREO (850 x 1000 x 350)mm
- Số lượng: 02 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội Tim mạch (Trước quầy điều dưỡng)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (1000 x 2600 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

42.

2
6

0
0

 
8

3
0

1
0

0
8

3
0

8
4

0

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

18 18 18
500500

1000

189
400

1
8

9

4
0

0

1000

2
6

0
0

 

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

MẶT BẰNG



Đơn vị sử dụng:
Phòng Công nghệ thông tin (Lầu 11)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (1140 x 750 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Hậu môn trực tràng (Phòng họp 1)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (3000 x 850 x 450)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám bệnh (Phòng khám Vú - FNA)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (600 x 750 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa PTHM-RHM (Phòng Điều trị)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (2750 x 850 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa PTHM-RHM (Phòng Kỹ thuật cao)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ - TỦ TREO (2940 x 1000 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Đơn vị GMHS PTTM (Lầu 5A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (915 x 610 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái

48.

1
8

1
8

6
1
0

2
7
8

18 879
915

189
400
373

1
8

9
4
0
0

3
7
3

915

MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

18

1
8

2
7
8

6
1
0

Cửa vát cạnh



Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội tiết (Trước thang máy E9)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (1100 x 2600 x 550)mm
- Số lượng: 03 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Dược (Nhà thuốc A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (940 x 2400 x 350)mm
- Số lượng: 04 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Dược (Nhà thuốc A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (1000 x 2400 x 300)mm
- Số lượng: 02 cái

51.



Đơn vị sử dụng:
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (CSSD Lầu 3A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (1330 x 690 x 360)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (CSSD Lầu 3A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (1000 x 690 x 540)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da (Phòng họp)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (685 x 720 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội soi (Lầu 6)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (590 x 2600 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

55.

2
6
0
0

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

18

2
1
7

2
1
3

2
1
3

2
1
3

2
1
3

1
8

1
8

1
4
0
0

11
5
0

5
0

590

3
2
9

1
8

3
2
9

1
8

3
2
9

1
8

3
3
2

18 9

400

18554 373

1
8

9
3
7
3

4
0
0

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

MẶT BẰNG

18 18554
590

2
6
0
0

VỊ TRÍ ĐẶT TỦ



Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội soi (Lầu 6)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (915 x 770 x 450)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội soi (Lầu 6)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ - TỦ TREO (1230 x 1150 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Phòng Hồi tỉnh)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (630 x 1400 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Kho VTYT)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ VẬT TƯ (800 x 2100 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái

59.
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da (Phòng họp)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ TRƯNG BÀY MÔ HÌNH (1000 x 400 x 330)mm
- Số lượng: 03 cái

60.
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PHỐI CẢNH

TỦ ĐỂ MÁY CHIẾU UV (775 x 400 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái

61.



Đơn vị sử dụng:
Khoa Gây mê hồi sức (Phòng thay đồ nam)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ DÉP (800 x 2700 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái

62.
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- Số lượng: 01 cái

63.



Đơn vị sử dụng:
Khoa Lồng ngực mạch máu (Phòng thay đồ nhân viên)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ DÉP (1100 x 800 x 320)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
1. Khoa Thần kinh (Trước phòng bệnh nặng): 01 cái
2. Khoa Tim mạch can thiệp (Trước phòng bệnh nặng): 01 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ DÉP (2400 x 700 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái

65.
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội Tim mạch (Trước phòng chăm sóc trước và sau ghép)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ DÉP (800 x 700 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

66.
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Đơn vị sử dụng:
Đơn vị GMHS PTTMBẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ ÁO SẠCH (800 x 2440 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái
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TỦ DÉP SẠCH (800 x 2440 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

68.
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BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ DÉP DƠ (1200 x 1720 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

69.

Đơn vị sử dụng:
Đơn vị GMHS PTTM



Đơn vị sử dụng:
1. Khoa Tiêu hóa (Phòng Điều trị): 01 cái
2. Khoa Dược (Lầu 4A): 03 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ HỒ SƠ (800 x 2000 x 400)mm
- Số lượng: 04 cái

70.
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Ngoại Thần kinh (Phòng nhân viên)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ ĐỒ NHÂN VIÊN (550 x 2000 x 418)mm
- Số lượng: 01 cái

71.
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Phòng thay đồ nam)

BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ ĐỒ NHÂN VIÊN (915 x 760 x 450)mm
- Số lượng: 06 cái
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TỦ ĐỒ NHÂN VIÊN (915 x 645 x 450)mm
- Số lượng: 02 cái

73.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Phòng họp)



Đơn vị sử dụng:
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (CSSD Lầu 3A)BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ ĐỒ NHÂN VIÊN (915 x 850 x 450)mm
- Số lượng: 03 cái
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TỦ ĐỒ NHÂN VIÊN (915 x 870 x 450)mm
- Số lượng: 01 cái

75.



BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ ĐỒ NHÂN VIÊN (620 x 870 x 450)mm
- Số lượng: 01 cái

76.
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (CSSD Lầu 3A)



BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ ĐỒ NHÂN VIÊN (600 x 2000 x 500)mm
- Số lượng: 04 cái

77.

Đơn vị sử dụng:
1. Khoa Khám bệnh
- Phòng khám Dị ứng: 01 cái
- Phòng Tiêm ngừa: 01 cái
-  Phòng khám Lão khoa: 01 cái
2. Khoa Dược (lầu 4A): 01 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ ĐỒ NHÂN VIÊN (885 x 1690 x 270)mm
- Số lượng: 01 cái

78.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Xét nghiệm (Lầu 1B)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ LAVABO (800 x 750 x 600)mm
- Số lượng: 01 cái

79.

Đơn vị sử dụng:
Khoa PTHM - RHM (Phòng Kỹ thuật cao)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ LAVABO (1310 x 830 x 620)mm
- Số lượng: 01 cái

80.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám bệnh (Phòng khám Tai Mũi Họng)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

TỦ LAVABO (1760 x 800 x 600)mm
- Số lượng: 01 cái

81.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Ngoại Gan Mật Tụy (Phòng xử lý dụng cụ)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

MẶT ĐÁ TỦ LAVABO
- Số lượng: 6,4m2

82.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Ngoại Gan Mật Tụy (Phòng điều dưỡng cánh B): 0,72m2
Khoa Ngoại Gan Mật Tụy (Phòng nhân viên cánh A): 1,08m2
Khoa Gây mê hồi sức (Phòng xử lý dịch): 1,05m2
Khoa Ngoại Tiêu hóa (Phòng chuẩn bị cánh A): 1,35m2
Dự phòng: 2,16m2
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BẢN VẼ CHI TIẾT

GIƯỜNG KHÁM BẰNG GỖ (1800 x 600 x 600)mm
- Số lượng: 01cái

83.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám bệnh (Phòng khám Tiêm ngừa)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ SÁCH TREO (1200 x 250 x 200)mm
- Số lượng: 01cái

84.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Tiết niệu (Phòng Trưởng khoa)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (650 x 2050 x 250)mm
- Số lượng: 04cái

85.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (500 x 2100 x 750)mm
- Số lượng: 01 cái

86.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (1100 x 800 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

87.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (1100 x 700 x 2400)mm
- Số lượng: 02 cái

88.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Kho vật tư phòng mổ)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (1100 x 500 x 2400)mm
- Số lượng: 02 cái

89.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Kho vật tư phòng mổ)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (1200 x 500 x 2400)mm
- Số lượng: 01 cái

90.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Kho vật tư phòng mổ)
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MẶT BÊN

2
4

0
0

5
0

0

1200

MẶT BẰNG

1200

7
0

9
3

0

2
4

0
0

4
4

0
3

0
3

0
3

0
4

4
0

3
0

4
0

0

Hình minh họa

Kèm bảng tên mica trong
Số lượng: 10 bảng/kệ 

60

30

6



BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (500 x 750 x 500)mm
- Số lượng: 01cái

91.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)

1
0
0

7
5
0

3
6

4
3
0

1
8

1
6
6

5
0
0

500

500

7
5
0

500

MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

Hình minh họa



BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ - KỆ TREO (400 x 350 x 820)mm
- Số lượng: 01 cái

92.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)

1
8

3
7
4

3
6

1
2

3
5
0

8
2
0

18 18

18 18

400

364

MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

bo góc
d=80

350

12

1
8

3
7
4

400

364

8
2
0

Hình minh họa



3
9
2

1
0
0

1
8

3
5
0

3
6

2
0
0
0

18 18

500

464

MẶT ĐỨNG

1
8

3
5
0

1
8

3
5
0

1
8

3
5
0

18 18

500

464

3
4
1

9

3
5
0

2
0
0
0

350

9 323

MẶT BÊN

MẶT BẰNG

18

BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (500 x 2000 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái

93.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)

Hình minh họa



2
9
9

1
0
0

1
8

2
9
5

1
8

2
9
5

1
8

2
9
5

1
8

2
9
5

2
0
0
0

18 18

960

924

2
0
0
0

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

400

9 373 18

1
8

2
9
5

3
6

3
9
1

9

4
0
0

18 18

960

924

MẶT BẰNG

bo góc
d=100

BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (960 x 2000 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

94.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)

Hình minh họa



BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ - KỆ GÓC (800 x 2100 x 870)mm
- Số lượng: 02 cái

95.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Kho vật tư y tế)

MẶT BẰNG

8
0
0

870

9

9

7
7
3

843

1
8

18

3
5
0

350

3
0
9

1
8

3
6

1
0
0

1
8

2
1
0
0

3
0
9

1
8

3
0
9

1
8

3
0
9

1
8

3
0
9

1
8

3
11

870

MẶT ĐỨNG

350 520

MẶT BẰNG

8
0

0

870

9

9

7
7

3

843

1
8

18

3
5

0

350

3
0
9

1
8

3
6

1
0
0

1
8

2
1
0
0

3
0
9

1
8

3
0
9

1
8

3
0
9

1
8

3
0
9

1
8

3
11

870

MẶT ĐỨNG

350 520



BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ VẬT TƯ (1180 x 2100 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái

96.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Kho vật tư y tế)

2
1

0
0

1180

MẶT BẰNG

9
350

341

3
0

9
1

8
3

6
1

0
0

1
8

2
1

0
0

3
0

9
1

8
3

0
9

1
8

3
0

9
1

8
3

0
9

1
8

3
11

1180

MẶT ĐỨNG

1818 563

3
5
0

9
3
4
1

18 563

MẶT BÊN



BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ SẮT V LỖ 4 TẦNG (1000 x 2000 x 500)mm
- Số lượng: 04 cái

97.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Gây mê hồi sức

(Kho vật tư y tế Hồi tỉnh Lầu 2A)

Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo

(Lầu 9)

KỆ SẮT V LỖ 5 TẦNG (1000 x 2000 x 500)mm
- Số lượng: 01 cái

98.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh

(Hầm 2)

KỆ SẮT V LỖ 4 TẦNG (1000 x 2000 x 300)mm
- Số lượng: 02 cái

99.



BẢN VẼ CHI TIẾT

KỆ TRANG TRÍ (1480 x 200 x 1000)mm
- Số lượng: 01 cái

100.

Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)

600

4
0

0

400

6
0

0

600

4
0

0

2
8

0

600 280

3
2

0

480

Hông dày 200mm



BẢN VẼ CHI TIẾT

BỤC ĐỂ MÁY IN VÀ CPU (520 x 300 x 400)mm
- Số lượng: 13 cái

101.

Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)

3
0
0

520

400

3
0
0

680

400

BỤC ĐỂ MÁY IN VÀ CPU (680 x 300 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái

102.

1
5
0

400

400

BỤC ĐỂ MÁY IN (400 x 400 x 150)mm
- Số lượng: 01 cái

103.

Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)

Đơn vị sử dụng:
Khoa Ngoại Tiêu hóa (Phòng họp cánh A)



BẢN VẼ CHI TIẾT

HỘC TỦ DI ĐỘNG (400 x 500 x 560)mm
- Số lượng: 14 cái

104.
5
6
0

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

5
6
0

2
5

1
5
0

5
0

3
3
5

500

5
0
0

400

MẶT BẰNG

400

7
3

0

1
2

0

320

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

1818 284 18364

5
0

1
8

0
1

8
0

2
0

0

18
400

7
3

0

320

4
0

0

MẶT BẰNG

Hộc kéo
tay nắm âm

Đơn vị sử dụng:
1. Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A): 13 cái
2. Khoa Dược (Lầu 4A): 01 cái

HỘC TỦ DI ĐỘNG (320 x 730 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

105.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Gây mê hồi sức (Quầy tiếp nhận Tiền phẫu 2A)



BẢN VẼ CHI TIẾT

KHUNG TREO CPU MÁY TÍNH (290 x 92,6 x 25)mm
- Số lượng: 150 cái

106.

Đơn vị sử dụng:
Phòng Công nghệ thông tin

92,6mm
(lọt lòng)

2
9

0
 m

m
 (

lọ
t 

lò
n

g
)

25mm



BẢN VẼ CHI TIẾT

LOCKER SẮT 12 NGĂN (915 x 1830 x 450)mm
- Số lượng: 02 cái

107.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Xét nghiệm (Lầu 1B, 1A)

1
8
3
0

915450
1

8
3

0
915

450

LOCKER SẮT 9 NGĂN (915 x 1830 x 450)mm
- Số lượng: 09 cái

108.

Đơn vị sử dụng:
Đơn vị GMHS PTTM: 06 cái

Khoa Thần kinh: 03 cái



BẢN VẼ CHI TIẾT

LOCKER 6 NGĂN (915 x 1830 x 450)mm
- Số lượng: 01 cái

109.

915

450

1
8

3
0

Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Phòng họp)

LOCKER 4 NGĂN (378 x 1830 x 450)mm
- Số lượng: 01 cái

110.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Xét nghiệm (Lầu 1A)

1
8

3
0

450
378



BẢN VẼ CHI TIẾT

NGĂN KỆ ĐỂ VẬT TƯ (900 x 240 x 34)mm
- Số lượng: 10 cái

111.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu (Kho vật tư trong khu văn phòng)

900

240

9
25

NGĂN KỆ TREO (1000 x 350 x 30)mm
- Số lượng: 02 cái

112.

MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG MẶT BÊN

1000

Thép không gỉ
dày >1,2mm,
chấn các cạnh

30

20

350

1000

3
5
0

Vách tường hiện hữu

Thanh giằng
Ke góc vuông

Đơn vị sử dụng:
Khoa Giải phẫu bệnh (Lầu 2A)



BẢN VẼ CHI TIẾT

NGĂN KÉO BÀN PHÍM (650 x 350 x 120)mm
- Số lượng: 32 bộ

113.

Đơn vị sử dụng:
1. Khoa Thần kinh: 12 cái
2. Khoa Ngoại Thần kinh (Đơn vị Hồi sức Ngoại Thần kinh): 03 cái
3. Khoa Lồng ngực mạch máu: 05 cái
4. Khoa Khám bệnh (Phòng khám Đau mạn tính): 01 cái
5. Khoa Dược (Khoa hóa chất hầm 1): 01 cái
6. Dự phòng: 10 cái

5
5
0

860

CÁNH CỬA TỦ (860 x 550)mm
- Số lượng: 01 bộ

114.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Lồng ngực mạch máu (Phòng nhân viên)

300
650

120



BẢN VẼ CHI TIẾT

VÁCH NGĂN GỖ DÀY 09mm
- Số lượng: 0,88 m2

115.

Đơn vị sử dụng:
Phòng Công nghệ thông tin (Lầu 11)

VÁCH NGĂN GỖ DÀY 18mm
- Số lượng: 12,32 m2
- Kích thước cụ thể theo nhu cầu thực tế.

116.

600

330

7
5
0

Số lượng: 07 cái

Số lượng: 05 cái

7
5
0

330

374

280
18

Số lượng: 12 cái

Đơn vị sử dụng:
1. Khoa Gây mê hồi sức: 1,25
2. Khoa Gây mê hồi sức: 1,82
3. Khoa Gây mê hồi sức: 0,55
4. Khoa Phụ sản: 1,1
5. Phòng Tài chính Kế toán: 4,4
6. Khoa Ngoại Tiêu hóa: 0,5
7. Dự phòng: 2,7



BẢN VẼ CHI TIẾT

VÁCH NGĂN GỖ DÀY 25mm
- Số lượng: 7,0m2

117.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Chẩn đoán Hình ảnh (Phòng họp)

Hình minh họa



BẢN VẼ CHI TIẾT

VÁCH KÍNH DÀY 08mm
- Số lượng: 14,4m2
- Kích thước cụ thể theo nhu cầu thực tế

118.

Đơn vị sử dụng:
1. Khoa Hậu môn trực tràng (Phòng điều dưỡng)
2. Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)
3. Khoa Xét nghiệm (Phòng sinh học phân tử Lầu 6A)
4. Khoa PTHM-RHM (Phòng kỹ thuật cao)
5. Khoa Ngoại Gan Mật Tụy (Phòng điều dưỡng cánh B, Phòng xử lý dụng cụ cánh B)
6. Khoa Ngoại Tiêu hóa (Phòng chuẩn bị cánh A)
7. Dự phòng

Thay kính ốp tường

Thay mặt đá

Thay mặt đá

Bổ sung kính ốp tường Vách kính ngăn bàn làm việc



BẢN VẼ CHI TIẾT

LEN GỖ ỐP TƯỜNG CAO 200mm
- Số lượng: 232m dài

119.

Đơn vị sử dụng:
Bố trí toàn viện



In thêm le Mặt bằng bố trí Len tường



BẢN VẼ CHI TIẾT

ỐP VÁCH GỖ
- Số lượng: 8,6m2

120.

Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán

220
18

8
0
0

18

Len tường hiện hữu

5360 640 1500

Ván MFC chống ẩm 18mm

Tường hiện hữu

Mặt bằng

Mặt đứngMặt bên

5360 640 1500

320300



BẢN VẼ CHI TIẾT

VÁCH ỐP TƯỜNG CHE ĐƯỜNG NƯỚC CHẠY THẬN
(Cao 700 dày 90mm)
- Số lượng: 14m dài
(Xem tiếp trang sau)

121.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo (Lầu 9)

VÁCH TRÁI (Từ cửa chính nhìn vào)
7

0
0

10

36

6
5

4

65 80 900 1340 1050 815

1
4
0

1
2
0

80

90

4250

50

65 80

90200700 940 650 615

3
9
0

200 200200 200200

PHỐI CẢNH THAM KHẢO

Đường ống nước hiện hữu

Ốp vách gỗ nhựa



BẢN VẼ CHI TIẾT

VÁCH ỐP TƯỜNG CHE ĐƯỜNG NƯỚC CHẠY THẬN
(Cao 700 dày 90mm)
- Số lượng: 14m dài
(Tiếp theo trang trước)

121.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo (Lầu 9)

VÁCH PHẢI (Từ cửa chính nhìn vào)

1
4
0

1
2
0

30

80

90
50

80

7
0
0

10

36

6
5
4

90200

80 1350 990 1570 1380

6050

680

620 410

3
9
0

30

390 585 490 480200 200 200 200 385 200 200 200290200 200 200 200

VÁCH VÁN NHỰA CHE ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC (PHÒNG 28)

8
0
0

10

36

7
5
4

3660

90
50

80

90580 1140 520250250 300300

1
4

0
1

2
0

80

4
9

4

320



BẢN VẼ CHI TIẾT

MÀN CHE CỬA SỔ
- Số lượng: 20m2

122.

Đơn vị sử dụng:
Dự phòng

Dây kéo

Thanh đáy

Chụp đầu

Pát treo

Máng màn

Đầu kéo

Ống cuộn



BẢN VẼ CHI TIẾT

GhẾ ĐỆM XOAY KHÔNG TAY

- Số lượng: 31 cái
123. GhẾ ĐỆM XOAY CÓ TAY

- Số lượng: 16 cái
124. GhẾ GẤP LIỀN BÀN

- Số lượng: 11 cái
125.



BẢN VẼ CHI TIẾT

GHẾ QUẦY CÓ LƯNG TỰA

- Số lượng: 04 cái
126. GhẾ QUẦY KHÔNG LƯNG TỰA

- Số lượng: 04 cái
127. GhẾ ĐỆM XOAY KHÔNG LƯNG TỰA

- Số lượng: 21 cái
128.



BẢN VẼ CHI TIẾT

GhẾ VUÔNG ĐỆM ĐEN KHUNG THÉP

- Số lượng: 207 cái
129. GhẾ XẾP

- Số lượng: 35 cái
130. GhẾ ĐÔN

- Số lượng: 190 cái
131.



BẢN VẼ CHI TIẾT

PALLET NHỰA
- Số lượng: 12 cái

132.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Xét nghiệm (Lầu 1A)

1000

60
0

100



BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
Đơn vị sử dụng:
Phòng Tài chính Kế toán (Lầu 4A)

5

4 4

5

5

5

5

5
5 5 5

5 5 5 5

37

36

37

38

39

40

41

100
36 36

36363636

38

39

41



BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

400

Đơn vị sử dụng:
Đơn vị GMHS PTTM (Lầu 5)

48/10848/108686769 69



BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
Đơn vị sử dụng:
Khoa Chẩn đoán Hình ảnh (Văn phòng khoa)

Cắt nhỏ bàn họp

6

6

6

6

6



BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
Đơn vị sử dụng:
Phòng Quản trị tòa nhà (Hầm 2)

Kho Dược

3
3

7
0

3420
1200

1
2

0
0

9
0

0

1560
600

350

vách kính cao 2m5

cửa 1m8 x 2m1

1200 1000

1
2

0
0

11

1

1

10

28

28

2828
29



BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
Đơn vị sử dụng:
Khoa Phụ sản (Kho vật tư lầu 4B)

59

95 95

96
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